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TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị khen thưởng thành tích hoạt động Công đoàn
năm học 2013-2014
                
Kính gửi :  
                 - Ban Thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh Bến Tre;
                 - Ban Chính sách-Pháp luật Liên đoàn lao động tỉnh Bến Tre.

Căn cứ Quy định số 01/QĐ-LĐLĐ ngày 28/5/2013 về Quy định khen thưởng của tổ chức Công đoàn tỉnh Bến Tre của Liên đoàn lao động tỉnh;
Trên cơ sở thành tích đạt được của tập thể và cá nhân trong 3 năm qua và năm học 2013-2014; Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục tỉnh đã họp xét và nhất trí đề nghị Liên đoàn lao động tỉnh tặng Bằng khen cho 05 tập thể và 35 cán bộ công đoàn có danh sách dưới đây vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn trong 3 năm học qua như sau:
I. Đối với tập thể

1. CĐCS Sở Giáo dục và Đào tạo
2. CĐCS trường trung học phổ thông Nguyễn Đình Chiểu
3. CĐCS trường trung học phổ thông Chuyên Bến Tre
4. CĐCS trường trung học phổ thông Ca Văn Thỉnh

5.CĐCS trường trung học phổ thông Mạc Đĩnh Chi

II.Đối với cá nhân

(có danh sách đính kèm)
Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục tỉnh Bến Tre kính trình Ban Thường vụ, Ban Chính sách-Pháp luật Liên đoàn lao động Tỉnh xem xét quyết định./.
	Nơi nhận:
	TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH

Phạm Nghi Tiện


	-Như trên;
	

	-Lưu: VT.
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


DANH SÁCH TRÍCH NGANG ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2013-2014
(kèm theo Tờ trình số 07 /TTr-CĐGD  ngày 24/ 6/2014 của CĐGD tỉnh)
I.Tập thể

	Stt
	Tên đơn vị
	Cấp trên quản lý trực tiếp
	Tóm tắt thành tích


	Mức đề nghị khen

	1
	Công đoàn cơ sở Sở GD&ĐT Bến Tre
	CĐGD Tỉnh Bến Tre
	1. Đạt Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc: từ năm học 2011-2012 đến nay (3 năm liền)
2. Năm học 2012-2013 được CĐGD tỉnh tặng giấy khen. 

3.Có 15 SKKN được Sở GD và ĐT công nhận, tỉ lệ  22.7%

4. Năm 2013 thu đoàn phí 37.125.495, đạt tỉ lệ : 100%; nộp kinh phí Công đoàn 2% 71.562.098, đạt tỉ lệ: 100%  so với dự toán.

5. Có 6 Tổ CĐ vững mạnh xuất sắc, tỉ lệ 100%

6. Có 22 Nữ CBCCLĐ đạt “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, tỉ lệ 100%

7. Tổng số đoàn viên công đoàn: 65, tỉ lệ 98,48 % so với tổng số CBCCLĐ của đơn vị.

-Tổng số đảng viên: 52; tỉ lệ 85,25.% so với tổng số CBCC trong biên chế của đơn vị.

Ban Nữ công xếp loại: Xuất sắc, UBKT CĐ xếp loại: Xuất sắc

-Ban TTND xếp loại: Xuất sắc

8. Không có CBCCLĐ bị thi hành kỷ luật.

9. Năm 2013, Đảng bộ được công nhận Đảng bộ trong sạch vững mạnh.
	Bằng khen 

LĐLĐ tỉnh 

	2
	Công đoàn cơ sở trường THPT Nguyễn Đình Chiểu
	CĐGD Tỉnh Bến Tre
	1. Đạt Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc: từ năm học 2009 đến nay (5 năm liền)
2. Năm học  2011-2012  được CĐGD VN tặng Bằng khen; Năm học 2010-2011, 2012-2013 được LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen.

3. Kết quả chất lượng giáo dục của trường năm học 2013-2014:

+Tỉ lệ tốt nghiệp THPT:100%

+HS Giỏi Tỉnh: 50
+HS giỏi trường: 296 (23,4%); khá: 676 (53,3%); TB: 287 (22,7%); yếu: 8 (0,6%)
+Giáo viên dạy giỏi cấp trường; 27 (33.3%); GV dạy giỏi cấp tỉnh: 5
+Có 21 SKKN được Sở GD và ĐT công nhận, tỉ lệ 84%

4. Năm 2013 thu đoàn phí 43.546.822 đ đạt tỉ lệ 100%; nộp kinh phí Công đoàn 2%  87.093.641đ đạt tỉ lệ 100% so với dự toán

5. Có 10Tổ CĐ  vững mạnh, vững mạnh xuất sắc, tỉ lệ 100%
6. Có 52 Nữ CBGVLĐ đạt “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, tỉ lệ 100%

7. Tổng số đoàn viên công đoàn: 81; tỉ lệ 100% so với tổng số CBGVLĐ của đơn vị.

-Tổng số đảng viên: 35; tỉ lệ 43,2% so với tổng số CBGV trong biên chế của đơn vị.

Ban Nữ công xếp loại:  xuất sắc, UBKT CĐ xếp loại: xuất sắc

-Ban TTND xếp loại: xuất sắc

8. Không có CBGVLĐ bị thi hành kỷ luật.

9. Năm 2013, chi bộ được công nhận chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu và được nhận giấy khen.
	Bằng khen 

LĐLĐ tỉnh 

	3
	Công đoàn cơ sở trường THPT Chuyên Bến Tre
	CĐGD Tỉnh Bến Tre
	1. Đạt Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc: từ năm học 2005-2006 đến nay (9 năm liền)
2. Năm học 2010-2011 được CĐGD VN tặng Bằng khen; Năm học 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 được LĐLĐ Tỉnh tặng Bằng khen; Năm học 2011-2012 được LĐLĐ Tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc ; Năm học 2012-2013 được LĐLĐ Tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc.

3. Kết quả chất lượng giáo dục của trường năm học 2013-2014:

        +Tỉ lệ tốt nghiệp THPT:100%

+ HS Giỏi Tỉnh:  122 giải

+ HSG QG: 22 giải

+ HSG giải Toán trên máy tính cầm tay cấp Tỉnh: 56 giải; Quốc gia : 14 giải

+ HSG Olympic 30/4: 42 giải

+ Kết quả học tập của học sinh : giỏi 497/664 (74,84%); khá 165 (24,84%); TB 02 (0,32%);  yếu kém: 00 %

+ Giáo viên dạy giỏi cấp trường: 25 

+ Có 32 SKKN được Sở GD và ĐT công nhận cấp ngành.

4. Năm 2013 thu đoàn phí: 19.571.399 đồng ; nộp kinh phí Công đoàn 2%: 74.279.770 đồng.

5. Có 8 Tổ CĐ vững mạnh xuất sắc, 1 tổ CĐ vững mạnh

6. Có 42/ 48 nữ CBGVLĐ đạt “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, tỉ lệ (87,50%)           

7. Tổng số đoàn viên công đoàn: 86 tỉ lệ 100% so với tổng số CBGVLĐ của đơn vị.

-Tổng số đảng viên: 29; tỉ lệ 37,66% so với tổng số CBGV trong biên chế của đơn vị.

Ban Nữ công xếp loại: Xuất sắc ;  UBKT CĐ xếp loại: Xuất sắc;     Ban TTND xếp loại: Xuất sắc   

8. Không có CBGVLĐ bị thi hành kỷ luật.

9. Năm 2013, chi bộ được công nhận chi bộ trong sạch vững mạnh.
	Bằng khen 

LĐLĐ tỉnh 

	4
	Công đoàn cơ sở trường THPT Ca Văn Thỉnh
	CĐGD Tỉnh Bến Tre
	1. Đạt Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc: từ năm học 2005-2006 đến nay (9 năm liền)
2. Năm học 2005-2006 được CĐGD VN tặng Bằng khen; 

3. Kết quả chất lượng giáo dục của trường năm học 2013-2014:

+Tỉ lệ tốt nghiệp THPT 100%

+HS Giỏi Tỉnh: 16

+HS giỏi trường 12.9%; khá35.48%; TB:39.98%; yếu kém: 11.27%

+Giáo viên dạy giỏi cấp trường;18 ; GV dạy giỏi cấp tỉnh:00

+Có 17SKKN được Sở GD và ĐT công nhận, tỉ lệ 20 %

4. Năm 2013 thu đoàn phí :43.211.300đ.đạt tỉ lệ:100%; nộp kinh phí Công đoàn 2% :84.947.918đ đạt tỉ lệ :100% so với dự toán

5. Có 10 Tổ CĐ vững mạnh, vững mạnh xuất sắc, tỉ lệ:100 %

6. Có 38 Nữ CBGVLĐ đạt “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, tỉ lệ 95%

7. Tổng số đoàn viên công đoàn:85; tỉ lệ 100% so với tổng số CBGVLĐ của đơn vị.

-Tổng số đảng viên:55; tỉ lệ 65% so với tổng số CBGV trong biên chế của đơn vị.

Ban Nữ công xếp loại: xuấtsắc.UBKT CĐ xếp loại:xuấtsắc

-Ban TTND xếp loại: xuấtsắc 

8. Không có CBGVLĐ bị thi hành kỷ luật.

9. Năm 2013, Đảng bộ được công nhận chi bộ trong sạch vững mạnh.
	Bằng khen 

LĐLĐ tỉnh

	5
	Công đoàn cơ sở Trường THPT Mạc Đĩnh Chi
	CĐGD Tỉnh Bến Tre
	1. Đạt Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc: từ năm học 2005-2006 đến nay (9 năm liền)
2. Năm học 2010 được CĐGD Việt Nam tặng Bằng khen, năm học 2010-2011 và 2011-2012 được LĐLĐ Tỉnh tặng Bằng khen, năm học 2012-2013 được CĐGD tỉnh tặng giấy khen.

3. Kết quả chất lượng giáo dục của trường năm học 2013-2014:

+ Tỉ lệ tốt nghiệp THPT:  100%

+ HS Giỏi Tỉnh: 03 (1 Giải III, 02 giải KK)

+ Danh hiệu thi đua: lao động tiên tiến: 37/39 CB-GV-CNV; chiến sĩ thi đua cơ sở: 05; Huân chương lao động hạng Ba: 01; Bằng khen của UBND tỉnh: 02; GV dạy giỏi cơ sở: 07; GV dạy giỏi cấp tỉnh: 2 

+ HS giỏi trường: 8,7 %; khá 31,9 %; TB:  47,4 %; yếu kém: 12 %

4. Năm 2013 thu đoàn phí đạt tỉ lệ 100%; nộp kinh phí Công đoàn  đạt tỉ lệ 100% so với dự toán.
5. Có 5/5 Tổ CĐ vững mạnh xuất sắc, tỉ lệ 100%

6. Có 24/25 Nữ CBGVLĐ đạt “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, tỉ lệ 96%.

7. Tổng số đoàn viên công đoàn: 39; tỉ lệ 100% so với tổng số CBGVLĐ của đơn vị.

-Tổng số đảng viên: 18; tỉ lệ 48,3% so với tổng số CBGV trong biên chế của đơn vị.

- Ban Nữ công xếp loại: xuất sắc, UBKT CĐ xếp loại: xuất sắc

- Ban TTND xếp loại: xuất sắc

8. Không có CBGVLĐ bị thi hành kỷ luật.

9. Năm 2013, chi bộ được công nhận chi bộ trong sạch vững mạnh
	Bằng khen 

LĐLĐ tỉnh


II.CÁ NHÂN:
	Stt
	Họ và tên
	Chức vụ
	Đơn vị
	Tóm tắt thành tích
	Mức đề nghị khen

	1
	 Nguyễn Phúc Hậu
	GV-CĐV
	Công đoàn cơ sở trường Trung học phổ thông Trần Văn Kiết
	1.Đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn, được công nhận đoàn viên xuất sắc năm học 2013 -2014

2.Tích cực trong học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; có 01 SKKN được Sở GD và ĐT Tỉnh công nhận năm học 2013-2014.

2. Được công nhận GV dạy giỏi cấp CS năm học 2013-2014, chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2013-2014

3. Đạt giải 3 hội thi sáng tạo KHKT tỉnh.
	Bằng khen của LĐLĐ tỉnh

	2
	Võ Thị Thu Sương
	GV-CĐV
	Công đoàn cơ sở trường Trung học phổ thông Trần Văn Kiết
	1.Đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn, được công nhận đoàn viên xuất sắc năm học 2013 -2014

2.Tích cực trong học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; có nhiều SKKN được Sở GD và ĐT Tỉnh công nhận nhiều năm học.

2. Được công nhận GV dạy giỏi trường, chiến sĩ thi đua cơ sở nhiều năm học.
	Bằng khen của LĐLĐ tỉnh

	3
	Nguyễn Văn Bừng
	Phó hiệu trưởng Chủ tịch Công đoàn.


	Công đoàn cơ sở trường Trung học phổ thông  Chê Ghê-va-ra
	- Năm học 2012-2013 nhận bằng khen của UBND Tỉnh, chiến sĩ thi đua cơ sở.

- Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc từ năm 2012 đến 2014.

- Trường tiên tiến. 

- Hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.


	Bằng khen của LĐLĐ tỉnh

	4
	Triệu Thị Mỹ Phúc
	Ủy viên BCH
	Công đoàn cơ sở trường Trung học phổ thông   Chê Ghê-va-ra
	- Lao động tiên tiến: 2011-2012; 2012-2013; 2013-2014.

- Giấy khen BCH CĐGD tỉnh: 2005-2006; 2006-2007; 2007-2008; 2008-2009;2009-2010.
	Bằng khen của LĐLĐ tỉnh

	5
	Cao Ngọc Long
	Chủ Tịch
	Công đoàn cơ sở trường Trung học phổ thông   Quản Trọng Hoàng
	1.Đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn, được công nhận đoàn viên xuất sắc năm học 2010-2011;2011-2012;2012-2013;2013-2014.

2.Tích cực trong học tập nâng cao trình độ chuyên môn; có 3 SKKN được Sở GD và ĐT công nhận năm học 2012,2013,2014

2. Được công nhận GV dạy giỏi trường 2 năm liên tục: 2011-2012;2012-2013, chiến sĩ thi đua cơ sở, lao động tiên tiến 3 năm liên tục:2011-2014

3.Giai đoạn 2011 2013 được LĐLĐ Tỉnh, UBND tỉnh tặng Bằng khen năm học 2012-2013
	Bằng khen của LĐLĐ tỉnh

	6
	Đoàn Long Hải


	Đoàn viên
	Công đoàn cơ sở trường Trung học phổ thông   Lê Hoài Đôn


	Đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn, được công nhận đoàn viên xuất sắc năm học 2013-2014
	Bằng khen của LĐLĐ tỉnh

	7
	Võ Mạnh Huỳnh
	Tổ trưởng CĐ 
	Công đoàn cơ sở trường Trung học phổ thông   Phan Liêm
	- Hoàn thành XS nhiệm vụ CĐ

- CSTĐCS 2 năm liền

- Bằng khen UB Tỉnh
	Bằng khen của LĐLĐ tỉnh

	8
	Phan Văn Lập
	Ủy viên BCH
	Trung tâm 

GDTX 

Mỏ Cày Nam.
	1. Đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn, CBCĐ xuất sắc năm học 2013 – 2014.

2. Tích cực trong học tập nâng cao trình độ hoàn thành khóa Cao học tại Cần Thơ; Đang tham gia học lớp QLGD (lớp 2).

3. GV dạy giỏi cơ sở 03 năm liên tục từ 2009 đến 2012, CSTĐ cơ sở 04 năm liên tục (2010 – 2014).

4. Năm học 2010 – 2011 được UBND tỉnh tặng Bằng khen.
	Bằng khen của LĐLĐ tỉnh

	9
	Phạm Thúy Nga
	Trưởng ban Nữ công
	Công đoàn cơ sở trường Trung học phổ thông   Diệp Minh Châu
	1.Đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn, được công nhận đoàn viên xuất sắc năm học 2013-2014.

2.Tích cực trong học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; có 2 SKKN được Sở GD và ĐT công nhận năm học 2012-2013; 2013-2014

3. Được công nhận GV dạy giỏi  cấp trường 2 năm: 2012-2013; 2013-2014, chiến sĩ thi đua cơ sở 2 năm: 2012-2013; 2013-2014.
	Bằng khen của LĐLĐ tỉnh

	10
	Tống Thị Mỹ Ngọc


	Phó chủ tịch
	Công đoàn cơ sở trường Trung học phổ thông  Phan Thanh Giản
	Đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn, được công nhận đoàn viên xuất sắc nhiều năm học, là Gv dạy giỏi cơ sở nhiều năm liền, CSTĐ từ năm học 2009-2013, được LĐLĐ Tỉnh tặng bằng khen năm học 2009-2010, UBND Tỉnh tặng BK năm 2012-2013
	Bằng khen LĐLĐ Tỉnh

	11
	Nguyễn Văn Hải
	Đoàn viên
	Công đoàn cơ sở trường Trung học phổ thông   Phan Thanh Giản
	Đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn, được công nhận đoàn viên xuất sắc nhiều năm học, là,CSTĐ từ năm học 2009-2010, CSTĐ, UBND Tỉnh tặng bằng khen.và Bộ GD-ĐT tặng bằng khen
	Bằng khen LĐLĐ Tỉnh

	12
	Đào Văn Út
	Chủ tịch
	Công đoàn cơ sở trường Trung học phổ thông  Lê Anh Xuân
	1.Đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn, được công nhận cán bộ công đoàn xuất sắc năm học 2014

2.Tích cực trong học tập nâng cao trình độ chuyên môn; có 01 SKKN được Sở GD và ĐT công nhận năm học 2013-2014

3. Được công nhận GV dạy giỏi trường 2013-2014,  đề nghị chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2013-2014

4. Năm học 2010-2011 được LĐLĐ Tỉnh  tặng Bằng khen. Năm học 2012-2013 được CĐGD Việt Nam  tặng Bằng khen
	Bằng khen LĐLĐ Tỉnh

	13
	Nguyễn Văn Trải
	Chủ nhiệm UBKT
	Công đoàn cơ sở trường Trung học phổ thông   Sương Nguyệt Anh
	1.Đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn, được công nhận đoàn viên xuất sắc năm học 2013-2014

2. Có 01 SKKN được Sở GD và ĐT công nhận năm học 2013-2014

3. Được công nhận chiến sĩ thi đua cơ sở, lao động tiên tiến năm học 2013-2014

4. Năm học  2011-2012 UBND tỉnh tặng Bằng khen
	Bằng khen LĐLĐ Tỉnh

	14
	Mai Thị Lan
	Trưởng ban nữ công
	Công đoàn cơ sở trường Trung học phổ thông   Trần Trường Sinh
	1.Đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn, được CĐGD Tỉnh   tặng giấy khen: giỏi việc trường, đảm việc nhà”; được công nhận đoàn viên xuất sắc năm học 2009 – 2010.

2.Tích cực trong học tập nâng cao trình độ: đã hoàn thành lớp Đại học vào cuối tháng 5; có 1 SKKN được Sở GD công nhận năm học 2013 – 2014.

3. Được công nhận chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2013-2014
	Bằng khen LĐLĐ Tỉnh

	15
	Nguyễn Minh Công
	Chủ tịch
	Công đoàn cơ sở trường Trung học phổ thông   Ca Văn Thỉnh
	1.Đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn, được công nhận đoàn viên xuất sắc năm học: 2012-2013,  2013-2014

2.Tích cực trong học tập nâng cao trình độ 

3. Được công nhận lao động tiên tiến năm học : 2012-2013,  2013-2014
	Bằng khen LĐLĐ Tỉnh

	16
	Huỳnh Thị Thu Trang
	Đoàn viên
	Công đoàn cơ sở trường Trung học phổ thông  Nguyễn Huệ
	1. Đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn, được công nhận đoàn viên xuất sắc năm học 2009-2010; 2010-2011.

2. Tích cực trong học tập nâng cao trình độ đã tốt nghiệp lớp liên thông từ Cao đẳng thư viện lên Đại học khoa học thư viện (5/2014); có 03 SKKN được Sở GD và ĐT/ UBND Tỉnh công nhận năm học 2010 - 2011; 2011 - 2012; 2012 – 2013.

3. Được công nhận chiến sĩ thi đua cơ sở năm học: 2010 - 2011; 2011 - 2012; 2012 – 2013.

4. Năm học 2012-2013 được UBND tỉnh Bến Tre tặng Bằng khen (đạt thành tích xuất sắc, đạt chiến sĩ thi đua cơ sở 2 năm liền).
	Bằng khen LĐLĐ Tỉnh

	17
	Phan Minh Tâm
	Chủ tịch
	Công đoàn cơ sở trường Trung học phổ thông   Tán Kế
	1.Đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn, được công nhận đoàn viên xuất sắc nhiều  năm liền

2.Tích cực trong học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; nghiệp vụ công đoàn; có 2 SKKN được Sở GD và ĐT công nhận năm học 2012-2013, 2013-2014

2. Được công nhận GV dạy giỏi trường năm 2011-2012, chiến sĩ thi đua cơ sở, lao động tiên tiến năm học 2013-2014

3. Năm học 2013-2014 được đơn vị đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen
	Bằng khen LĐLĐ tỉnh
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	Huỳnh Thị Liên Chi
	Chủ tịch
	Công đoàn cơ sở trường Trung học phổ thông   Chuyên Bến Tre
	1. Đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn, được công nhận đoàn viên xuất sắc từ năm học 2007 đến nay.

2.Tích cực trong học tập nâng cao trình độ là Thạc sĩ Văn; có 01 đề tài NCKH cấp Tỉnh đạt loại Khá năm 2010 (thực hiện chung), 01 SKKN được Sở GD và ĐT công nhận loại B hai năm học 2009-2010 và 2010-2011, 01 SKKN được Sở GD và ĐT công nhận loại C năm học 2011-2012, 01 SKKN cấp ngành đạt loại B năm học 2012-2013, 01 SKKN cấp ngành đạt loại C năm học 2013-2014.

3. Được công nhận GV dạy giỏi trường năm : 2008-2009, 2009-2010, 2012-2013, GV dạy giỏi Tỉnh 2009-2012,  lao động tiên tiến 2007 đến nay, chiến sĩ thi đua cơ sở 4 năm 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2013-2013, đang được đề nghị chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2013-2014.

4. Được LĐLĐ Tỉnh Bằng khen các năm : 2006-2007, 2008-2009, 2012-2013. Được CĐGD Tỉnh tặng giấy khen các năm học : 2007-2008, 2009-2010, 2010-2011. Được UBND Tỉnh tặng Bằng khen các năm : 2010-2011, 2012-2103.
	Bằng khen CĐGD Việt Nam/

LĐLĐ tỉnh

	19
	Ngô Thị Lài
	Phó chủ tịch
	Công đoàn cơ sở trường Trung học phổ thông   Đoàn Thị Điểm 
	1.Đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn, được công nhận đoàn viên xuất sắc năm học 2013-2014 Nhiều giấy khen của CĐGD Tỉnh.

2.Tích cực trong học tập nâng cao trình độ ….; có 1 SKKN được Sở GD và ĐT/ UBND Tỉnh công nhận loại C năm học 2013-2014

2. Được công nhận ,chiến sĩ thi đua cơ sở từ năm học 2008-2009 năm học 2013 .Năm 2013-2014 đề nghị chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

3. Năm học 2013-2014đề nghị được LĐLĐ Tỉnh tặng bằng khen.
	LĐLĐ tỉnh

tặng bằng khen

	20
	Nguyễn Vĩnh Trường
	Ủy viên BCH
	Công đoàn cơ sở trường Trung học phổ thông   Nguyễn Thị Minh Khai
	1. Đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn, được công nhận đoàn viên xuất sắc năm học 2013-2014.

2.Tích cực trong học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ (đang học Thạc sĩ ngành Toán)

3. Được công nhận GV dạy giỏi trường 2011-2012, đạt lao động tiên tiến nhiều năm liên tục, tiếp tục đề nghị lao động tiên tiến năm học 2013-2014 (Biên bản họp HĐTĐKT 16/5/2014).
	Bằng khen của LĐLĐ tỉnh

	21
	 Đào Thị Bé Ba
	Đoàn viên
	Trung Tâm GDTX TP Bến Tre
	1.Đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn, được công nhận đoàn viên xuất sắc năm học 2013 – 2014.

2.Tích cực trong học tập nâng cao trình độ chuyên môn, năng nổ trong công tác, tích cực trong phong trào

2. Được công nhận lao động tiên tiến năm học 2013-2014
	Bằng khen của LĐLĐ Tỉnh

	22
	Lương Nguyễn Thùy Dung
	Ủy viên BCH
	Công đoàn cơ sở trường Trung học phổ thông   Mạc Đĩnh Chi
	- Đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn, được công nhận cán bộ công đoàn xuất sắc năm học 2013-2014.

- Tích cực trong học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ;

- Được công nhận danh hiệu "Giỏi việc trường, đảm việc nhà". Bản thân có nhiều đóng góp sáng tạo cho hoạt động Nữ công tại đơn vị. Nhờ thế, Ban Nữ công của đơn vị năm học 2012-2013 đã được nhận giấy khen của CĐGD tỉnh.
	Bằng khen của LĐLĐ Tỉnh

	23
	Phan Thị Kim Loan
	Ủy viên BCH
	Công đoàn cơ sở trường Trung học phổ thông   Phan Ngọc Tòng
	-Đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn, được công nhận CĐV SX năm học 2013-2014.

-Tích cực trong học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có 1 SKKN được Sở GD&ĐT công nhận đạt loại C.

-Được công nhận giáo viên dãy giỏi trường, CSTĐCS năm học 2013-2014.
	Bằng khen của LĐLĐ Tỉnh

	24
	Trần Thị Thanh Thảo
	Ủy viên BCH
	 Công đoàn cơ sở trường Trung học phổ thông   Trần Văn Ơn
	1.Đạt thành tích SX trong hoạt động công đoàn, được công nhận đoàn viên xuất sắc năm học 2013-2014.

2.Tích cực trong học tập ngâng cao trình độ trên chuẩn (Thạc sĩ); có 01 SKKN được Sở GD&ĐT công nhận năm học 2013-2014.

3.Được công nhận CSTĐCS năm học 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014.

4.Năm học 2012-2013 được UBND tỉnh tặng Bằng khen.

5.Năm học 2012-2013 được CĐGD tỉnh tặng Giấy khen.
	Bằng khen của LĐLĐ Tỉnh
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	 Châu Quang Trình
	Chủ tịch CĐCS
	Công đoàn cơ sở Sở GD&ĐT Bến Tre
	1.Đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn, được công nhận cán bộ công đoàn xuất sắc năm học 2013-2014

2. Tích cực trong học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu công tác; có 05 SKKN được Sở GD và ĐT công nhận loại Khá năm học 2013-2014.

3. Được công nhận CSTĐ cơ sở 7 năm liên tục (trong đó 01 lần CSTĐ cấp tỉnh) 

4. Năm học 2012-2013 được LĐLĐ Tỉnh tặng Bằng khen, và Thủ tướng Chính phủ tặng  Bằng khen .
	Bằng khen LĐLĐ tỉnh

	26
	Nguyễn Tấn Dũng
	Chủ tịch 
	Công đoàn cơ sở trường Trung học phổ thông   Trương Vĩnh Ký
	1.Đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn, được công nhận cán bộ công đoàn xuất sắc năm học 2012-2013; 2013-2014.

2. Có 1  được Sở GD&ĐT, UBND tỉnh công nhận năm học 2013-2014

3. Được công nhận GV dạy tỉnh đến 2006-2007, CSTĐCS 2012-2013; 2013-2014, lao động tiên tiến năm học 2013-2014.

4. Năm học 2013 được UBND tỉnh tặng Bằng khen
	Bằng khen LĐLĐ tỉnh

	27
	Trần Thị Thạch Trúc
	
	Công đoàn cơ sở trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Định
	1.Đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn, được công nhận đoàn viên xuất sắc nhiều năm liền và năm học 2013-2014.

2.Tích cực trong học tập nâng cao trình độ CMNV. Hoàn thành tốt nhiệm vụ của Phó chủ tịch CĐCS-Chủ nhiệm UBKT và TTCM.

3.Được công nhận lao động tiên tiến nhiều năm liền năm học 2013-2014.
	Bằng khen LĐLĐ tỉnh
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	Nguyễn Thị Hồng Lan
	Phó chủ tịch
	Công đoàn cơ sở trường Trung học phổ thông   Ngô Văn Cấn
	1.Đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn, được công nhận đoàn viên xuất sắc năm học 2013-2014.

2.Tích cực trong học tập nâng cao trình độ CM; có 2 SKKN được Sở GD&ĐT công nhận từ năm học 2012 đến nay.

3. Được công nhận CSTĐCS năm học 2012 đến nay
	Bằng khen LĐLĐ tỉnh
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	Phạm Thành Nhân
	Đoàn viên
	Công đoàn cơ sở trường Trung học phổ thông   Ngô Văn Cấn
	1.Đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn, được công nhận đoàn viên xuất sắc năm học 2013-2014.

2.Tích cực trong học tập nâng cao trình độ CM; có 3 SKKN được Sở GD&ĐT công nhận từ năm học 2011 đến nay.

3. Năm học 2012-2013 UBND tỉnh tặng Bằng khen
	Bằng khen LĐLĐ tỉnh
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	Phạm Thị Phượng
	Chủ tịch 
	Công đoàn cơ sở trường Trung học phổ thông   Võ Trường Toản
	1.Đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn, được công nhận đoàn viên xuất sắc năm học 2013-2014.

2.Tích cực trong học tập nâng cao trình độ; có SKKN được Sở GD&ĐT công nhận năm học 2012-2013; có SKKN năm học 2013-2014

3. Được công nhận CSTĐCS, lao động tiên tiến 2 năm liên tục năm học 2012-2013; 2013-2014
	Bằng khen LĐLĐ tỉnh

	31
	Nguyễn Quan Trường
	Phó Chủ tịch. CĐCS
	 Công đoàn cơ sở trường Trung học phổ thông  Huỳnh Tấn Phát
	1. Đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn, tích cực xây dựng tập thể Công đoàn vững mạnh, được công nhận là công đoàn xuất sắc năm học 2013-2014.

2. Tích cực trong học tập nâng cao trình độ quản lý; có 03 SKKN được Sở GD và ĐT công nhận.

3. Được công nhận GV dạy giỏi cơ sở năm học 2013 - 2014, chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2011, 2012, 2013, lao động tiên tiến năm học 2013-2014

4. Được UBND tỉnh tặng bằng khen năm 2012, LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen năm 2011, 2012.
	Bằng khen LĐLĐ tỉnh

	32
	Nguyễn Quang Vinh
	Chủ tịch
	Công đoàn cơ sở trường Trung học phổ thông Lê Quí Đôn
	1. Đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn, được công nhận cán bộ công đoàn xuất sắc năm học 2013-2014.

2. Tích cực trong học tập nâng cao trình độ quản lý; có 04 SKKN được Sở GD và ĐT công nhận.

3. Được công nhận GV dạy giỏi tỉnh năm học 2012-2013, chiến sĩ thi đua cơ sở, lao động tiên tiến năm học 2013-2014

4 Năm học: 2012-2013 được UBND tỉnh, LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen.
	Bằng khen LĐLĐ tỉnh

	33
	Đặng Ngọc Thắm
	Tổ trường công đoàn
	Công đoàn cơ sở trường Trung học phổ thông Lạc Long 

Quân


	1.Đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn, được công nhận  cán bộ Công đoàn  xuất sắc năm học 2013-2014

2. Có SKKN được Sở GD  công nhận năm học 2013-2014

3. Được công nhận GV dạy giỏi cấp trường và đạt chiến sĩ thi đua cơ sở, năm học 2013-2014
	Bằng khen LĐLĐ tỉnh

	34
	Lê Thị Huệ Hương
	Trưởng ban nữ công
	CĐCS Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu
	1.Đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn, được công nhận  cán bộ Công đoàn  xuất sắc năm học 2013-2014.

2. Tích cực trong học tập nâng cao trình độ chuyên môn; Có 1 SKKN giải C được Sở GD  công nhận năm học 2012-2013.

3. Được công nhận GV dạy giỏi cấp trường ,chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014.

4. Năm học 2010-2011 được tặng bằng khen UBND tỉnh, đề nghị tặng bằng khen UBND tỉnh năm học 2013-2014
	Bằng khen LĐLĐ tỉnh

	35
	Nguyễn Thành Tín
	Ủy viên BTV
	CĐCS Trường THPT Phan Văn Trị
	1.Đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn, được công nhận  cán bộ Công đoàn  xuất sắc năm học 2013-2014.

2. Tích cực trong học tập nâng cao trình độ chuyên môn; Có 2 SKKN được Sở GD  công nhận năm học 2012-2013, 2013-2014.

3. Được công nhận chiến sĩ thi đua cơ sở, lao động tiên tiến năm học 2013-2014.
	Bằng khen LĐLĐ tỉnh


            Danh sách này có  05 tập thể và 35 cá nhân đề nghị khen thưởng năm học 2013-2014./.
	Nơi nhận:
	
	TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH

Phạm Nghi Tiện

	-Như trên;
	
	

	-Lưu: VT.
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


13

